
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5
CĐ Thế giới tuổi thơ · Bài 7–8 (T1 tr. 36–44)

Tuần 4

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Đêm ngắm sao
Tối thứ Bảy, bố đưa hai chị em Mai lên sân thượng ngắm sao. Bầu trời mùa hạ trong vắt, hàng nghìn ngôi sao lấp lánh như
ai rắc bụi bạc. Bố chỉ cho hai chị em dải Ngân Hà trắng mờ vắt ngang trời. Bé Na reo lên: “Bố ơi, ngôi sao kia sáng nhất,
nó tên là gì ạ?”. Bố bảo đó là sao Kim. Khi nó hiện lúc chập tối, người ta gọi là sao Hôm; khi nó mọc lúc gần sáng, người ta
gọi là sao Mai. Mai lại hỏi vì sao Mặt Trăng lúc tròn lúc khuyết. Bố lấy chiếc đèn pin và quả bóng ra làm thử, hai chị em
nhìn là hiểu ngay. Đêm ấy, Mai mơ thấy mình bay giữa các vì sao. Sáng ra, em xin bố cuốn sách về vũ trụ để đọc tiếp.

1. Bố đưa hai chị em lên đâu? A Sân trường B Đồi cao C Sân thượng
2. Ngôi sao sáng nhất là sao gì? A Sao Hoả B Sao Mộc C Sao Kim
3. Theo lời bố, sao Hôm và sao Mai là gì?

A Hai ngôi sao khác nhau B Cùng là sao Kim C Sao Hoả và sao Mộc
4. Chi tiết nào cho thấy Mai rất thích tìm hiểu vũ trụ?

Bài 2: Luyện từ và câu: thay từ ngữ lặp lại bằng đại từ trong khung

nó ấy vậy

1. Sao Kim rất sáng. Người ta gọi  là sao Hôm.

2. Bố kể chuyện Ngân Hà. Hai chị em mê chuyện  lắm.

3. Na muốn có kính thiên văn. Mai cũng muốn .

Bài 3: Luyện từ và câu: chọn cách xưng hô phù hợp

1. Mai nói chuyện với bạn thân, nên xưng hô thế nào?
A tớ – cậu B con – bố C cháu – bà

2. Đại từ nào dùng để chỉ người nói? A họ B nó C tôi

Bài 4: Mở rộng vốn từ: nối sự vật trong vũ trụ với lời giải thích

1. Mặt Trời

2. Mặt Trăng

3. Ngân Hà

4. sao chổi

a. dải sao trắng mờ ngang trời

b. có đuôi sáng dài

c. ngôi sao toả sáng, sưởi ấm

d. quay quanh Trái Đất

Bài 5: Viết: báo cáo công việc
Em là tổ trưởng. Viết báo cáo kết quả học tập của tổ trong tháng qua.
Gồm: tên báo cáo, người nhận, nội dung (việc đã làm, kết quả), đề xuất, người viết.
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 4

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. C (Sân thượng)
2. C (Sao Kim)
3. B (Cùng là sao Kim)
4. Mai hỏi vì sao Mặt Trăng lúc tròn lúc khuyết, mơ bay giữa các vì sao, sáng ra xin sách về vũ trụ để
đọc.

Bài 2: Luyện từ và câu: thay từ ngữ lặp lại bằng đại từ trong khung

1. Sao Kim rất sáng. Người ta gọi nó là sao Hôm.
2. Bố kể chuyện Ngân Hà. Hai chị em mê chuyện ấy lắm.
3. Na muốn có kính thiên văn. Mai cũng muốn vậy.

Bài 3: Luyện từ và câu: chọn cách xưng hô phù hợp

1. A (tớ – cậu) 2. C (tôi)

Bài 4: Mở rộng vốn từ: nối sự vật trong vũ trụ với lời giải thích

1 – c 2 – d 3 – a 4 – b

Bài 5: Viết: báo cáo công việc

Dàn ý gợi ý: Tên báo cáo – BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP THÁNG 9 CỦA TỔ 2. Kính gửi: cô giáo chủ
nhiệm lớp 5A. Nội dung – 1. Học tập: 8/10 bạn làm đủ bài tập, 5 bạn được điểm tốt; 2. Nề nếp: đi học
đúng giờ, giữ vệ sinh lớp; 3. Hạn chế: 2 bạn còn quên đồ dùng. Đề xuất – đôi bạn cùng tiến, nhắc
nhau chuẩn bị sách vở. Cuối báo cáo – ngày tháng, chữ kí và họ tên tổ trưởng.
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